
Tờ trình Phê duyệt HSYC gói thầu số 227/CHCT/XMCP/ĐT/2025,  Cung cấp 
dịch vụ siêu âm, thẩm thấu, kiểm tra các thiết bị cơ khí

Đơn vị trình ký: Bộ phận mua hàng - Phòng Đầu tư và Quản lý tài sản - Công 
ty Cổ phần Xi Măng Cẩm Phả

Danh sách ký duyệt

STT Người ký Đơn vị Thời gian 
ký

Ý kiến

1 NGUYỄN 
THÁI 
HƯNG

Tổng Giám đốc - 
Công ty Cổ phần 
Xi Măng Cẩm 
Phả

07/12/2025 
19:17:29

2 HOÀNG 
QUANG 
THOA

Phó Tổng Giám 
đốc - Công ty Cổ 
phần Xi Măng 
Cẩm Phả

05/12/2025 
15:20:20

3 ĐẶNG 
XUÂN 
HÙNG

Trưởng phòng - 
Phòng Đầu tư và 
Quản lý tài sản - 
Công ty Cổ phần 
Xi Măng Cẩm 
Phả

05/12/2025 
11:53:04

4 NGUYỄN 
VĂN BÌNH

Chánh văn phòng 
- Văn phòng - 
Công ty Cổ phần 
Xi Măng Cẩm 
Phả

05/12/2025 
09:48:32

5 ĐINH THỊ 
NHUNG

Kế toán trưởng - 
Phòng Tài chính 
Kế toán - Công ty 
Cổ phần Xi Măng 
Cẩm Phả

04/12/2025 
21:52:36

6 NGUYỄN 
NHƯ ĐỨC

Trưởng phòng - 
Phòng Kỹ thuật 
công nghệ - Công 
ty Cổ phần Xi 
Măng Cẩm Phả

03/12/2025 
17:11:41

Nhân viên Pháp 
chế - Bộ phận 
Thanh tra - Pháp 

7 ĐINH 
HỒNG ANH

03/12/2025 
16:13:50

Số và ký hiệu: 2215/TTr-TCG 
Ngày ban hành: 07/12/2025
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Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm



chế - Văn phòng - 
Công ty Cổ phần 
Xi Măng Cẩm 
Phả

8 LƯƠNG 
THỊ BÍCH 
PHƯỢNG

Nhân viên - Nhân 
viên - Phòng Tài 
chính Kế toán - 
Công ty Cổ phần 
Xi Măng Cẩm 
Phả

03/12/2025 
11:03:10

9 NGUYỄN 
VĂN 
TUYẾN

Phó trưởng phòng 
- Lãnh đạo phòng 
- Phòng Kỹ thuật 
công nghệ - Công 
ty Cổ phần Xi 
Măng Cẩm Phả

02/12/2025 
13:34:32

10 NGUYỄN 
QUANG 
HƯNG

Nhân viên Đầu tư 
mua sắm - Bộ 
phận mua hàng - 
Phòng Đầu tư và 
Quản lý tài sản - 
Công ty Cổ phần 
Xi Măng Cẩm 
Phả

02/12/2025 
11:16:37

Số và ký hiệu: 2215/TTr-TCG 
Ngày ban hành: 07/12/2025
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HỒ SƠ YÊU CẦU  

 

 

 

 

Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ siêu âm, thẩm thấu, kiểm tra các thiết bị 

cơ khí 

Gói thầu số: 227/CHCT/XMCP/ĐT/2025. 

Phát hành ngày: _________________ 

 

  

 

 

 

 

 TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

Số và ký hiệu: 2215/TTr-TCG 
Ngày ban hành: 07/12/2025
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Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU 

Mục 1. Phạm vi gói thầu 

1. Bên mời thầu Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả, áp dụng Quy chế mua 

sắm thường xuyên (QC MSTX) của Bên mời thầu (Nhà thầu quan tâm có thể 

nhận bản coppy QC MSTX để nghiên cứu đề xuất) mời nhà thầu tham gia chào 

hàng cạnh tranh gói thầu được mô tả tại Chương IV – Yêu cầu đối với gói thầu. 

- Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ siêu âm, thẩm thấu, kiểm tra các thiết bị 

cơ khí. 

- Số lượng và số hiệu các hạng mục thuộc gói thầu như sau: tổ chức thành 

01 gói thầu, không phân chia gói thầu thành nhiều phần.  

2. Nguồn vốn: Chi phí SXKD của đơn vị.   

3. Loại hợp đồng:  Hợp đồng theo đơn giá cố định.  

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: trong vòng 180 ngày kể từ ngày ký Hợp 

đồng. Trong đó: Tổng tiến độ cung cấp dịch vụ là trong vòng 160 ngày (Thời 

gian cụ thể thực hiện công việc theo từng Đơn đặt hàng của bên A, tiến độ thực 

hiện công việc không quá 10 ngày kể từ ngày bên A yêu cầu hoặc đặt hàng), 

cộng thêm 20 ngày nghiệm thu, bàn giao.   

Mục 2. Chế tài xử lý vi phạm trong lựa chọn nhà thầu 

Chế tài xử lý vi phạm trong lựa chọn nhà thầu quy định tại Điều 72 QC 

MSTX.  

Mục 3. Tư cách hợp lệ của nhà thầu 

Nhà thầu là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

- Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước 

mà Nhà thầu hoạt động cấp; 

- Hạch toán tài chính độc lập; 

- Không trong quá trình giải thể, không bị kết luận đang lâm vào tình trạng 

phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của Pháp luật; 

- Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Pháp 

luật về đấu thầu; không trong thời gian bị cấm tham dự thầu các gói thầu mua 

sắm theo Quy chế này; 

- Đã đăng ký trên Mạng đấu thầu quốc gia và mạng đấu thầu Viettel. 

        Mục 4. Làm rõ, sửa đổi Hồ sơ yêu cầu (HSYC)  

1. Làm rõ HSYC  

Trong trường hợp cần làm rõ HSYC, nhà thầu phải gửi văn bản đề nghị làm 

rõ đến bên mời thầu muộn nhất: trước ngày có thời điểm đóng thầu 03 ngày làm 

việc. Việc làm rõ HSYC được bên mời thầu thực hiện theo một hoặc các hình 

thức sau đây: 

- Gửi văn bản làm rõ cho các Nhà thầu đã mua hoặc nhận HSYC; 

Số và ký hiệu: 2215/TTr-TCG 
Ngày ban hành: 07/12/2025
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- Nội dung làm rõ HSYC không được trái với nội dung của HSYC đã 

duyệt. Trường hợp sau khi làm rõ HSYC dẫn đến sửa đổi cơ bản HSYC thì việc 

sửa đổi HSYC thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Mục này. 

2. Sửa đổi HSYC 

Trường hợp sửa đổi HSYC sau khi phát hành, Bên mời thầu phải gửi 

những nội dung sửa đổi HSYC đến các Nhà thầu đã mua hoặc nhận HSYC 

không muộn hơn: tối thiểu là 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng 

thầu, trường hợp không đủ 03 ngày làm việc thì bên mời thầu sẽ gia hạn thời 

điểm đóng thầu tương ứng. 

Nhằm giúp nhà thầu có đủ thời gian để sửa đổi Hồ sơ đề xuất (HSĐX), Bên 

mời thầu có thể gia hạn thời điểm đóng thầu quy định tại khoản 1 Mục 11 

Chương I – Chỉ dẫn nhà thầu bằng việc sửa đổi HSYC. 

Mục 5. Chi phí, đồng tiền, ngôn ngữ trong chào hàng/dự thầu 

1. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình tham dự chào 

hàng. 

2. Đồng tiền tham dự chào hàng và đồng tiền thanh toán là VND. 

3. HSĐX cũng như tất cả văn bản và các tài liệu liên quan đến HSĐX được 

trao đổi giữa bên mời thầu và nhà thầu phải được viết bằng tiếng Việt. Các tài 

liệu và tư liệu bổ trợ trong HSĐX có thể được viết bằng ngôn ngữ khác, đồng 

thời kèm theo bản dịch sang tiếng Việt. Trường hợp thiếu bản dịch, nếu cần 

thiết, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung. 

Mục 6. Thành phần của HSĐX  

HSĐX do nhà thầu chuẩn bị phải bao gồm:  

1. Đơn chào hàng/đơn dự thầu theo Mẫu số 01 Chương III – Biểu mẫu; 

2. Giấy ủy quyền  theo Mẫu số 02 Chương III – Biểu mẫu (nếu ủy quyền); 

3. Thỏa thuận liên danh nếu là nhà thầu liên danh theo Mẫu số 03 – Biểu 

mẫu (nếu liên danh); 

4. Bảo lãnh dự thầu theo Mẫu số 04a hoặc Mẫu số 04a Chương III – Biểu 

mẫu; 

5. Bảng tổng hợp giá chào Mẫu số 5 Chương III – Biểu mẫu; 

6. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký đơn chào hàng/đơn dự 

thầu, của nhà thầu và tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu;  

7. Các nội dung khác: tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, tài 

liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm, báo cáo tài chính, giấy phép đăng ký 

kinh doanh....  

Mục 7. Giá chào và giảm giá 

1. Giá chào ghi trong đơn chào hàng bao gồm toàn bộ chi phí để thực hiện 

gói thầu (chưa tính giảm giá) theo yêu cầu của HSYC.  

Số và ký hiệu: 2215/TTr-TCG 
Ngày ban hành: 07/12/2025
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2. Nhà thầu phải nộp HSĐX cho toàn bộ công việc nêu tại Mục 1 Chương 

này và ghi đơn giá, thành tiền cho tất cả các công việc nêu trong các bảng giá 

tương ứng quy định tại Chương III - Biểu mẫu.  

Trường hợp tại cột “đơn giá ” và cột “thành tiền” của một mục mà nhà thầu 

không ghi giá trị hoặc ghi là “0” thì được coi là nhà thầu đã phân bổ giá của mục 

này vào các mục khác thuộc gói thầu, nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện tất 

cả các công việc theo yêu cầu nêu trong HSYC với đúng giá đã chào.  

3. Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì có thể ghi trực tiếp vào đơn 

chào hàng hoặc đề xuất riêng trong thư giảm giá. Trường hợp giảm giá, nhà thầu 

phải nêu rõ nội dung và cách thức giảm giá vào các hạng mục cụ thể. Trường 

hợp không nêu rõ cách thức giảm giá thì được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất 

cả hạng mục. Trường hợp có thư giảm giá thì thư giảm giá có thể để cùng trong 

HSĐX hoặc nộp riêng song phải bảo đảm bên mời thầu nhận được trước thời 

điểm đóng thầu. Thư giảm giá sẽ được bên mời thầu bảo quản như một phần của 

HSĐX và được mở đồng thời cùng HSĐX của nhà thầu; trường hợp thư giảm 

giá không được mở cùng HSĐX và không được ghi vào biên bản mở thầu thì 

không có giá trị.  

4. Giá chào của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí 

(nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có 

thời điểm đóng thầu theo quy định. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá chào 

không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì HSĐX của nhà thầu sẽ bị loại.  

5. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập thì nhà thầu có 

thể chào một hoặc nhiều phần của gói thầu. Nhà thầu phải chào đầy đủ các hạng 

mục trong phần mà mình tham dự. Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì 

phải nêu rõ cách thức và giá trị giảm giá cho từng phần.  

Mục 8. Thời gian có hiệu lực của HSĐX  

1. Thời gian có hiệu lực của HSĐX là: tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày có 

thời điểm đóng thầu. HSĐX nào có thời hạn hiệu lực ngắn hơn quy định sẽ 

không được tiếp tục xem xét, đánh giá. 

2. Trong trường hợp cần thiết trước khi hết thời hạn hiệu lực của HSĐX, 

bên mời thầu có thể đề nghị các nhà thầu gia hạn hiệu lực của HSĐX đồng thời 

yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu. 

Việc gia hạn, chấp nhận hoặc không chấp nhận gia hạn phải được thể hiện bằng 

văn bản. Nếu nhà thầu không chấp nhận việc gia hạn thì HSĐX của nhà thầu 

này không được xem xét tiếp và trong trường hợp này nhà thầu được nhận lại 

bảo đảm dự thầu. Nhà thầu chấp nhận đề nghị gia hạn không được phép thay đổi 

bất kỳ nội dung nào của HSĐX. 

Mục 9. Bảo đảm dự thầu 

Số và ký hiệu: 2215/TTr-TCG 
Ngày ban hành: 07/12/2025
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1. Nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm 

đóng thầu theo hình thức: thư bảo lãnh do tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành. Trường 

hợp sử dụng thư bảo lãnh thì phải áp dụng theo Mẫu thư bảo lãnh dành cho nhà 

thầu độc lập hoặc Mẫu thư bảo lãnh dành cho nhà thầu liên danh theo quy định 

tại HSYC này hoặc một Mẫu thư bảo lãnh khác nhưng phải bao gồm đầy đủ nội 

dung cơ bản của bảo lãnh dự thầu. 

2. Nội dung và hiệu lực của bảo đảm dự thầu  

a) Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu: 3.500.000 VND (Bằng chữ: Ba 

triệu, năm trăm nghìn đồng./.). 

b) Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: tối thiểu 90 ngày, kể từ 

ngày có thời điểm đóng thầu. 

3. Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các 

trường hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu 

cầu quy định tại Khoản 2 Mục này, không đúng tên bên mời thầu (đơn vị thụ 

hưởng), không phải là bản gốc và không có chữ ký hợp lệ hoặc có kèm theo điều 

kiện gây bất lợi cho bên mời thầu. 

4. Trong trường hợp gia hạn thời gian hiệu lực của HSĐX sau thời điểm 

đóng thầu, bên mời thầu phải yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian có 

hiệu lực của bảo đảm dự thầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải gia hạn 

tương ứng thời gian có hiệu lực bảo đảm dự thầu và không được thay đổi nội 

dung trong HSĐX đã nộp. Trường hợp nhà thầu từ chối gia hạn thì HSĐX sẽ 

không còn giá trị và bị loại; Bên mời thầu phải hoàn trả và giải tỏa bảo đảm dự 

thầu cho nhà thầu trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày bên mời thầu nhận được 

văn bản từ chối gia hạn. 

5. Trường hợp liên danh tham dự thầu, từng thành viên trong liên danh có 

thể thực hiện bảo đảm dự thầu riêng rẽ hoặc thỏa thuận một thành viên chịu 

trách nhiệm thực hiện bảo đảm dự thầu cho thành viên đó và cho thành viên 

khác trong liên danh. Tổng giá trị của bảo đảm dự thầu không thấp hơn giá trị 

yêu cầu trong HSYC. Trường hợp có thành viên trong liên danh vi phạm quy 

định tại Khoản 7 Điều này thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên 

danh không được hoàn trả. 

6. Bên mời thầu có trách nhiệm hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu cho 

nhà thầu không được lựa chọn theo thời hạn quy định trong HSYC nhưng không 

quá 20 ngày, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt. Đối với nhà 

thầu được lựa chọn, bảo đảm dự thầu được hoàn trả hoặc giải tỏa sau khi nhà 

thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 70 

của QC MSTX. 

Số và ký hiệu: 2215/TTr-TCG 
Ngày ban hành: 07/12/2025
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7. Bảo đảm dự thầu không được hoàn trả trong các trường hợp sau đây: 

a. Nhà thầu rút HSĐX sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu 

lực của HSĐX; 

b. Nhà thầu vi phạm nội dung tại QC MSTX; 

c. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo 

quy định tại Điều 70 của QC MSTX; 

d. Nhà thầu không đến thương thảo theo yêu cầu bên mời thầu (trừ trường 

hợp bất khả kháng hoặc lý do khác được Bên mời thầu chấp nhận); không tiến 

hành hoặc từ chối thực hiện hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 07 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu hoặc đã hoàn 

thiện hợp đồng nhưng từ chối ký hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng. 

Mục 10. Quy cách HSĐX 

1. Nhà thầu phải chuẩn bị 01 bản gốc cùng 02 bản chụp HSĐX đồng thời 

ghi bên ngoài hồ sơ và túi đựng tương ứng là “BẢN GỐC HỒ SƠ ĐỀ XUẤT”, 

“BẢN CHỤP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT”.  

Trường hợp sửa đổi, thay thế HSĐX thì nhà thầu phải chuẩn bị 01 bản gốc 

và các bản chụp hồ sơ sửa đổi, thay thế với số lượng bằng số lượng bản chụp 

HSĐX đã nộp. Trên trang bìa của các hồ sơ và túi đựng tương ứng phải ghi rõ 

“BẢN GỐC HỒ SƠ ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI”, “BẢN CHỤP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT 

SỬA ĐỔI”, “BẢN GỐC HỒ SƠ ĐỀ XUẤT THAY THẾ”, “BẢN CHỤP HỒ 

SƠ ĐỀ XUẤT THAY THẾ”. 

2. Túi đựng HSĐX, HSĐX sửa đổi, HSĐX thay thế của nhà thầu phải được 

niêm phong và ghi rõ tên gói thầu, tên nhà thầu, tên bên mời thầu. Bên mời thầu 

có trách nhiệm bảo mật thông tin trong HSĐX của nhà thầu.  

3. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính thống nhất giữa bản gốc và bản 

chụp. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp nhưng không làm 

thay đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu thì căn cứ vào bản gốc để đánh giá. Trường 

hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp dẫn đến kết quả đánh giá trên bản 

gốc khác kết quả đánh giá trên bản chụp, làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu 

thì HSĐX của nhà thầu bị loại. 

4. Tất cả các thành phần của HSĐX nêu tại Mục 6 Chương I – Chỉ dẫn nhà 

thầu phải được ký bởi người đại diện hợp pháp của nhà thầu và kèm theo Giấy 

ủy quyền hợp lệ (nếu ủy quyền) theo quy định tại Chương III – Biểu mẫu.  

5. Những chữ được ghi thêm, ghi chèn vào giữa các dòng, những chữ bị tẩy 

xóa hoặc viết đè lên sẽ chỉ được coi là hợp lệ nếu có chữ ký ở bên cạnh hoặc tại 

trang đó của người ký đơn chào hàng/đơn dự thầu. 

Mục 11. Nộp, rút, thay thế và sửa đổi HSĐX 

1. Nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi HSĐX theo đường bưu điện đến địa chỉ 

Số và ký hiệu: 2215/TTr-TCG 
Ngày ban hành: 07/12/2025
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của bên mời thầu nhưng phải đảm bảo bên mời thầu nhận được trước thời điểm 

đóng thầu là 10 giờ 00’ ngày........tháng.......năm 2025. 

2. Bên mời thầu sẽ tiếp nhận HSĐX của tất cả nhà thầu nộp HSĐX trước 

thời điểm đóng thầu, kể cả trường hợp nhà thầu chưa mua hoặc chưa nhận 

HSYC trực tiếp từ bên mời thầu. Trường hợp chưa mua HSYC thì nhà thầu phải 

trả cho bên mời thầu một khoản tiền bằng giá bán HSYC khi HSĐX được tiếp 

nhận. Trường hợp nhà thầu nộp HSĐX sau thời điểm đóng thầu thì HSĐX bị 

loại và được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu.  

3. Sau khi nộp, nhà thầu có thể rút lại HSĐX bằng cách gửi văn bản thông 

báo có chữ ký của người đại diện hợp pháp của nhà thầu đến bên mời thầu trước 

thời điểm đóng thầu.  

Trước thời điểm đóng thầu, nếu cần sửa đổi hoặc thay thế HSĐX thì nhà 

thầu nộp HSĐX thay thế hoặc HSĐX sửa đổi cho bên mời thầu với cách ghi 

thông tin nêu tại khoản 1, khoản 2 Mục 10 Chương I – Chỉ dẫn nhà thầu.  

Mục 12.  Mở thầu  

1. Bên mời thầu tiến hành mở công khai HSĐX của các nhà thầu vào lúc 10 

giờ 30’ , ngày____tháng ____năm 2025 tại địa điểm Bên mời thầu trước sự 

chứng kiến của các nhà thầu tham dự lễ mở thầu. Việc mở thầu không phụ thuộc 

vào sự có mặt hay vắng mặt của đại diện nhà thầu tham dự chào hàng.  

2. Việc mở thầu được thực hiện đối với từng HSĐX theo thứ tự chữ cái tên 

của nhà thầu và theo trình tự sau đây: 

a) Kiểm tra niêm phong; 

b) Mở bản gốc HSĐX và đọc to, rõ tối thiểu những thông tin sau: tên nhà 

thầu, bản gốc, số lượng bản chụp, giá chào ghi trong đơn và bảng tổng hợp giá 

chào, giá trị giảm giá (nếu có), thời gian có hiệu lực của HSĐX, thời gian thực 

hiện hợp đồng, giá trị của bảo đảm dự thầu, thời gian có hiệu lực của bảo đảm 

dự thầu và các thông tin khác mà bên mời thầu thấy cần thiết. Trường hợp gói 

thầu chia thành nhiều phần độc lập thì còn phải đọc giá chào và giá trị giảm giá 

(nếu có) cho từng phần. Chỉ những thông tin về giảm giá được đọc trong lễ mở 

thầu mới được tiếp tục xem xét và đánh giá; 

c) Đại diện của bên mời thầu phải ký xác nhận vào bản gốc đơn chào 

hàng/đơn dự thầu, giấy ủy quyền, bảo đảm dự thầu, bảng tổng hợp giá chào, thư 

giảm giá (nếu có), bản cam kết thực hiện gói thầu (nếu có). Bên mời thầu không 

được loại bỏ bất kỳ HSĐX nào khi mở thầu, trừ các HSĐX nộp sau thời điểm 

đóng thầu. 

3. Bên mời thầu phải lập biên bản mở thầu trong đó bao gồm các thông tin 

quy định tại khoản 2 Mục này. Biên bản mở thầu phải được ký xác nhận bởi đại 

diện của bên mời thầu và các nhà thầu tham dự lễ mở thầu. Việc thiếu chữ ký 

Số và ký hiệu: 2215/TTr-TCG 
Ngày ban hành: 07/12/2025
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của nhà thầu trong biên bản sẽ không làm cho biên bản mất ý nghĩa và mất hiệu 

lực. Biên bản mở thầu sẽ được gửi cho tất cả các nhà thầu tham dự thầu. 

Mục 13.  Làm rõ HSĐX 

1. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ HSĐX theo yêu cầu 

của bên mời thầu, bên mời thầu sẽ có văn bản yêu cầu nhà thầu làm rõ HSĐX 

của nhà thầu.  

2. Nhà thầu được tự gửi tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực, kinh 

nghiệm của mình đến bên mời thầu trong vòng 03 ngày, kể từ ngày có thời điểm 

đóng thầu. Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của nhà 

thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh 

nghiệm được coi như một phần của HSĐX.   

3. Việc làm rõ HSĐX chỉ được thực hiện giữa bên mời thầu và nhà thầu có 

HSĐX cần phải làm rõ và phải đảm bảo nguyên tắc không làm thay đổi bản chất 

của nhà thầu tham dự thầu. Nội dung làm rõ HSĐX phải thể hiện bằng văn bản 

và được bên mời thầu bảo quản như một phần của HSĐX. 

Mục 14. Đánh giá HSĐX và thương thảo hợp đồng  

1. Việc đánh giá HSĐX được thực hiện theo quy định tại Chương II – Tiêu 

chuẩn đánh giá HSĐX.  

2. Nhà thầu được xếp hạng nhất được mời đến thương thảo hợp đồng. 

Trường hợp nhà thầu được mời đến thương thảo hợp đồng nhưng không đến 

thương thảo hoặc từ chối thương thảo hợp đồng thì nhà thầu sẽ không được nhận 

lại bảo đảm dự thầu. 

3. Việc thương thảo hợp đồng phải dựa trên cơ sở sau đây: 

a. Báo cáo đánh giá HSĐX. 

b. HSĐX và các tài liệu làm rõ HSĐX (nếu có) của nhà thầu. 

c. HSYC và các tài liệu sửa đổi, làm rõ HSYC. 

4. Nguyên tắc thương thảo hợp đồng 

a. Trong quá trình đánh giá HSĐX và thương thảo hợp đồng, nếu phát hiện 

khối lượng mời thầu nêu trong bảng tiên lượng mời thầu thiếu so với thiết kế, 

yêu cầu của gói thầu thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu phải bổ sung khối lượng 

công việc thiếu đó trên cơ sở đơn giá đã chào. 

b. Việc thương thảo đối với phần sai lệch thiếu hoặc phần khối lượng mời 

thầu thiếu so với hồ sơ thiết kế, yêu cầu của gói thầu: trường hợp trong HSĐX 

chưa có đơn giá thì xem xét việc áp đơn giá thấp nhất của các nhà thầu khác đã 

vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật hoặc đơn giá thỏa thuận nhưng bảo đảm 

thấp hơn đơn giá đã phê duyệt trong giá gói thầu, trường hợp gói thầu thực hiện 

theo hình thức hợp đồng trọn gói thì tổng giá dự thầu sau khi thực hiện thương 

thảo tại Điểm này phải đảm bảo không vượt giá gói thầu. 

Số và ký hiệu: 2215/TTr-TCG 
Ngày ban hành: 07/12/2025
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5. Nội dung thương thảo hợp đồng 

a. Thương thảo về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa phù 

hợp, thống nhất giữa HSYC và HSĐX, giữa các nội dung khác nhau trong 

HSĐX có thể dẫn đến các phát sinh, tranh chấp hoặc ảnh hưởng đến trách nhiệm 

của các bên trong thực hiện hợp đồng. 

b. Thương thảo về các sai lệch do nhà thầu đã phát hiện và đề xuất trong 

HSĐX (nếu có), bao gồm cả các đề xuất thay đổi hoặc phương án thay thế của 

Nhà thầu nếu trong HSYC có quy định cho phép Nhà thầu chào phương án thay 

thế. 

c. Thương thảo về nhân sự: 

Trường hợp có lý do chính đáng thì nhà thầu có thể thay đổi nhân sự thực 

hiện gói thầu nhưng phải đảm bảo nhân sự dự kiến thay thế có trình độ, kinh 

nghiệm và năng lực tương đương hoặc cao hơn với nhân sự đã đề xuất và nhà 

thầu không được thay đổi giá dự thầu. 

d. Thương thảo các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu (nếu 

có) nhằm mục tiêu hoàn thiện các nội dung chi tiết của gói thầu. 

e. Thương thảo về giảm giá (nếu có). 

f. Thương thảo về các nội dung cần thiết khác. 

6. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia thương thảo 

tiến hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng; điều kiện cụ thể của hợp đồng, 

phụ lục hợp đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi công việc, biểu giá, tiến độ 

thực hiện (nếu có). 

7. Trường hợp thương thảo không thành công (không phải do việc thương 

thảo về giảm giá quy định tại Điểm e Khoản 5 Điều này), bên mời thầu xem xét, 

quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo; trường hợp thương 

thảo với các nhà thầu xếp hạng tiếp theo không thành công thì bên mời thầu xem 

xét, quyết định hủy thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 của QC MSTX. 

Mục 15. Điều kiện xét duyệt trúng thầu 

Nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện 

sau đây: 

1. Có HSĐX hợp lệ; 

2. Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu; 

3. Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu;  

4. Có sai lệch thiếu không quá 10% giá chào; 

5. Có giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá thấp 

nhất; 

6. Có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt.  

Mục 16. Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu 

Số và ký hiệu: 2215/TTr-TCG 
Ngày ban hành: 07/12/2025
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1. Kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ được gửi đến tất cả nhà thầu tham dự chào 

hàng/dự thầu theo đường bưu điện, fax, email và đăng tải kết quả lựa chọn nhà 

thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Viettel. 

2. Sau khi nhận được thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, nếu nhà thầu 

không được lựa chọn có văn bản hỏi về lý do không được lựa chọn thì trong thời 

gian tối đa 05 ngày làm việc nhưng phải trước ngày ký hợp đồng, bên mời thầu 

sẽ có văn bản trả lời gửi cho nhà thầu. 

Mục 17. Điều kiện ký kết hợp đồng 

1. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, HSĐX của nhà thầu được lựa chọn còn 

hiệu lực. 

2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm vẫn 

đáp ứng yêu cầu về năng lực để thực hiện gói thầu. Trường hợp cần thiết, bên 

mời thầu tiến hành xác minh thông tin về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu 

theo quy định tại Chương II – Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX. Kết quả xác minh 

khẳng định là nhà thầu vẫn đáp ứng năng lực để thực hiện gói thầu thì mới tiến 

hành ký kết hợp đồng. Nếu kết quả xác minh cho thấy tại thời điểm xác minh, 

thực tế nhà thầu không còn đáp ứng cơ bản yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm 

quy định trong HSYC thì nhà thầu sẽ bị từ chối ký kết hợp đồng. Khi đó, bên 

mời thầu sẽ hủy quyết định trúng thầu trước đó và mời nhà thầu xếp hạng tiếp 

theo vào thương thảo hợp đồng. 

3. Bên mời thầu phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh 

toán, mặt bằng thực hiện và các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện 

gói thầu theo đúng tiến độ. 

Mục 18. Thay đổi khối lượng  

Vào thời điểm ký kết hợp đồng, bên mời thầu có quyền tăng hoặc giảm 

khối lượng hàng hóa và dịch vụ nêu tại Chương IV – Yêu cầu đối với gói thầu 

với điều kiện sự thay đổi đó không vượt quá 10% khối lượng hàng hóa, dịch vụ 

nêu trong phạm vi cung cấp và không có bất kỳ thay đổi nào về đơn giá hay các 

điều kiện, điều khoản khác của HSYC và HSĐX. 

Mục 19. Bảo đảm thực hiện hợp đồng 

1. Là việc Nhà thầu thực hiện biện pháp Bảo đảm thực hiện Hợp đồng theo 

hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp 

tại Việt Nam phát hành. Giá trị và nội dung của bảo đảm này theo quy định tại 

Chương V - Dự thảo hợp đồng ban hành kèm HSYC này. 

2. Nhà thầu được lựa chọn phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp 

đồng trước hoặc bằng thời điểm hợp đồng có hiệu lực. 

3. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường 

hợp sau đây: 

Số và ký hiệu: 2215/TTr-TCG 
Ngày ban hành: 07/12/2025
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a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng có hiệu lực; 

b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng; 

c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn 

hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng. 

Mục 20. Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu 

1. Nhà thầu có quyền kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu và những vấn 

đề liên quan trong quá trình tham gia đấu thầu rộng rãi khi thấy quyền, lợi ích 

của mình bị ảnh hưởng theo quy định tại Điều 71 QC MSTX. 

2. Địa chỉ nhận đơn kiến nghị: 

a) Địa chỉ nhận đơn kiến nghị của bên mời thầu: Ông Đặng Xuân Hùng –

Trưởng phòng Đầu tư & Quản lý tài sản; SĐT: 0967 910 666; 

b) Địa chỉ nhận đơn kiến nghị của người có thẩm quyền: Ông Nguyễn Thái 

Hưng – Tổng Giám đốc; SĐT: 0983.000.125; 

c) Địa chỉ bộ phận thường trực giúp việc:  

Đầu mối: Tổ trưởng tổ chuyên gia - Phòng Đầu tư & Quản lý tài sản - Công 

ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả - Km6, QL18A, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng 

Ninh; Nguyễn Quang Hưng – hungnq30@viettel.com.vn. Điện thoại: 

0965948855. 

Mục  21. Theo dõi, giám sát quá trình lựa chọn nhà thầu  

Khi phát hiện hành vi, nội dung không phù hợp quy định của QC MSTX, 

quy định của pháp luật đấu thầu liên quan, nhà thầu có trách nhiệm thông báo 

cho tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát theo địa chỉ sau: Ông 

Nguyễn Văn Bình – Chánh Văn phòng – Công ty CP Xi măng Cẩm Phả. SĐT: 

0965.136.188.  
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Chương II. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HSĐX 

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của HSĐX 

HSĐX của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội 

dung sau đây: 

TT Nội dung 
Yêu cầu (mức yêu cầu tối thiểu để được đánh giá 

là hợp lệ) 

Hợp lệ/ 

Không hợp lệ 

1 Bản gốc HSĐX 01 bản gốc 
 

2 Đơn chào hàng 

Có đơn chào hàng được đại diện hợp pháp của nhà 

thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của 

HSYC. Đối với nhà thầu liên danh, đơn chào hàng 

phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên 

danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên 

đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn chào 

hàng theo phân công trách nhiệm trong văn bản thỏa 

thuận liên danh. 

 

Thời gian thực hiện hợp đồng: trong vòng 180 ngày 

kể từ ngày ký Hợp đồng. Trong đó: Tổng tiến độ 

cung cấp dịch vụ là trong vòng 160 ngày (Thời gian 

cụ thể thực hiện công việc theo từng Đơn đặt hàng 

của bên A, tiến độ thực hiện công việc không quá 15 

ngày kể từ ngày bên A yêu cầu hoặc đặt hàng), cộng 

thêm 20 ngày nghiệm thu, bàn giao. 

 

Giá dự thầu ghi trong đơn chào hàng phải cụ thể, cố 

định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với 

tổng giá dự thầu ghi trong biểu giá tổng hợp, không 

đề xuất các giá chào hàng khác nhau hoặc có kèm 

theo điều kiện gây bất lợi cho bên mời thầu. 

 

3 Hiệu lực của HSĐX  
Thời gian có hiệu lực của HSĐX đáp ứng yêu cầu 

nêu tại Mục 8 Chương I – Chỉ dẫn nhà thầu 

 

4 Bảo đảm dự thầu 
Nhà thầu mở bảo đảm dự thầu đáp ứng được yêu 

cầu nêu tại Mục 9 Chương I – Chỉ dẫn nhà thầu. 

 

5 

Không có tên trong 

hai hoặc nhiều 

HSĐX  

Không có tên trong hai hoặc nhiều HSĐX với tư 

cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành 

viên trong liên danh) 

 

6 
Thỏa thuận liên 

danh 

Có thỏa thuận liên danh với đầy đủ thông tin theo 

Mẫu số 03 Chương III – Biểu mẫu. 

 

7 Tư cách hợp lệ 
Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại 

Mục 3 Chương I – Chỉ dẫn nhà thầu. 

 

Nhà thầu có HSĐX hợp lệ được xem xét, đánh giá tiếp về năng lực, kinh 

nghiệm. 

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 

Nhà thầu có HSĐX được xem xét, đánh giá tiếp về kỹ thuật khi được đánh 

Số và ký hiệu: 2215/TTr-TCG 
Ngày ban hành: 07/12/2025
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giá là “đạt” đầy đủ các nội dung sau đây: 

 

TT Nội dung Mức yêu cầu tối thiểu để được đánh giá là đạt 

1 Năng lực kinh nghiệm: 

1.1 

- Số năm hoạt động trong 

lĩnh vực sản xuất, kinh 

doanh chính. 

Thành lập trước năm 2024, được thể hiện trong GPĐKKD. 

(Trong trường hợp liên danh, ít nhất một thành viên của liên 

danh phải đáp ứng yêu cầu này). 

1.2 

- Kinh nghiệm thực hiện 

hợp đồng cung cấp hàng 

hoá/dịch vụ tương tự. 

1. Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự theo mô tả dưới đây 

mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn 

trong vòng 03 năm trở lại đây (tính từ thời điểm nhà thầu hoàn 

thành Hợp đồng đến thời điểm đóng thầu – căn cứ theo Biên bản 

thanh lý Hợp đồng hoặc hồ sơ nghiệm thu hoặc Hoá đơn bán 

hàng của Hợp đồng tương tự): 

i, Nội dung Hợp đồng tương tự: Hợp đồng có nội dung về cung 

cấp dịch vụ siêu âm, thẩm thấu, kiểm tra không phá hủy các 

thiết bị cơ điện. 

ii, Số lượng và giá trị của Hợp đồng tương tự: Tối thiểu 01 

hợp đồng. Giá trị 1 hợp đồng (hợp lệ) ≥  195.000.000 đồng. 

 (Nhà thầu cung cấp bản sao hợp đồng và các hóa đơn bán 

hàng, Biên bản nghiệm thu/Biên bản thanh lý hợp đồng để 

chứng minh. Khi cần thiết Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu 

cung cấp bản gốc để đối chiếu, xác minh). 

2 Năng lực tài chính:  

2.1 - Doanh thu 

- Doanh thu năm 2024 tối thiểu là: 417.000.000 (VNĐ). 

(Trong trường hợp liên danh, doanh thu  của cả liên danh được 

tính bằng tổng doanh thu của các thành viên trong liên danh có 

tài liệu chứng minh năng lực tài chính hợp lệ). 

2.2 - Lợi nhuận trước thuế  

- Lợi nhuận trước thuế năm 2024 tối thiểu là 0 VND. 

(Trong trường hợp liên danh, ít nhất thành viên đứng đầu liên 

danh phải đáp ứng yêu cầu). 

2.3 

Tài liệu gửi kèm nhằm đối 

chứng với các số liệu tài 

chính mà Nhà thầu kê 

khai. 

         

Là Bản gốc hoặc bản sao Báo cáo tài chính năm 2024 và phải 

đáp ứng được một trong những yêu cầu sau: 

- Có bản kiểm tra quyết toán thuế của cơ quan thuế. 

- Đã được kiểm toán.  

- Có xác nhận nộp hồ sơ khai thuế của cơ quan thuế.  

- Có tờ khai tự quyết toán thuế (Thuế GTGT và thuế TNDN) có 

xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai.   

- Có văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số 

thuế nộp cả năm) về thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.  

- Trường hợp nộp thuế qua mạng, yêu cầu in, đóng dấu xác nhận 

và nộp: Thông báo xác nhận đã nộp hồ sơ khai thuế của cơ quan 

thuế và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, bản 

thuyết minh liên quan đến báo cáo tài chính năm 2024. 
 

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật (Tiêu chí Đạt/không đạt) 

HSĐX được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật khi có tất cả các 

Số và ký hiệu: 2215/TTr-TCG 
Ngày ban hành: 07/12/2025
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tiêu chí nêu dưới đây đều được đánh giá là “đạt”. HSĐX của nhà thầu được đánh 

giá là “đạt” thì sẽ được tiếp tục xem xét, đánh giá về giá. 

TT Nội dung 
Mức yêu cầu tối thiểu để được đánh 

giá là đạt 
Không đạt 

1 

Yêu cầu về 

tiến độ, địa 

điểm cung 

cấp 

- Nội dung nêu, kê khai/đề xuất trong 

HSĐX về Tiến độ và địa điểm cung 

cấp đáp ứng được tất cả các yêu cầu 

nêu tại Mục 2, chương IV của 

HSYC. 

- Không nêu đầy đủ hoặc nội dung 

nêu, kê khai/đề xuất trong HSĐX về 

Tiến độ và địa điểm cung cấp không 

đáp ứng được yêu cầu của HSYC. 

2 
Yêu cầu kỹ 

thuật  

- Nội dung nêu, kê khai, đề xuất 

trong HSĐX về yêu cầu kỹ thuật 

đáp ứng được tất cả các yêu cầu nêu 

tại Mục 3, chương IV của HSYC 

- Không nêu đầy đủ hoặc nội dung 

nêu, kê khai/đề xuất trong HSĐX về 

Yêu cầu kỹ thuật không đáp ứng 

được yêu cầu của HSYC. 

3 

Yêu cầu về  

Điều kiện 

nghiệm thu 

- Nội dung nêu, kê khai/đề xuất trong 

HSĐX về Nghiệm thu, bàn giao dịch 

vụ đáp ứng được yêu cầu nêu tại 

Mục 4, chương IV của HSYC. 

- Không nêu đầy đủ hoặc nội dung nêu, 

kê khai/đề xuất trong HSĐX về Điều 

kiện nghiệm thu, bàn giao dịch vụ 

không đáp ứng được yêu cầu của 

HSYC. 

4 
Điều kiện 

thanh toán. 

- Nội dung nêu, kê khai/đề xuất trong 

HSĐX về Điều kiện thanh toán: 

Đồng ý với tất cả các nội dung nêu 

tại Mục 6, chương IV của HSYC. 

- Không đồng ý với Điều kiện thanh 

toán đã nêu tại HSYC hoặc đề xuất 

Điều kiện thanh toán khác gây bất 

lợi cho Bên mời thầu.  

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về giá (Phương pháp giá thấp nhất).  

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây: 

Bước 1. Xác định giá dự thầu; 

Bước 2. Sửa lỗi (thực hiện theo quy định về sửa lỗi ghi dưới đây); 

Bước 3. Hiệu chỉnh sai lệch (thực hiện theo quy định về hiệu chỉnh sai lệch 

ghi dưới đây); 

Bước 4. Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm 

giá (nếu có); 

Bước 5. So sánh giữa các HSĐX để xác định giá thấp nhất (HSĐX có giá 

dự thầu/giá chào hàng sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá (nếu có) 

thấp nhất được xếp hạng thứ nhất). 

Bước 6: Xếp hạng nhà thầu. HSĐX có giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai 

lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) và cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất 

được xếp hạng thứ nhất. 

Ghi chú: 

1. Sửa lỗi: là việc sửa lại những sai sót trong HSĐX bao gồm lỗi số học và 

các lỗi khác được tiến hành theo nguyên tắc sau đây:  

Số và ký hiệu: 2215/TTr-TCG 
Ngày ban hành: 07/12/2025
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a) Lỗi số học bao gồm những lỗi do thực hiện các phép tính cộng, trừ, 

nhân, chia không chính xác khi tính toán giá dự thầu. Trường hợp HSYC có yêu 

cầu phải phân tích đơn giá chi tiết thì phải lấy số lượng trong bảng phân tích đơn 

giá dự thầu/chào hàng chi tiết làm cơ sở cho việc sửa lỗi số học. Trường hợp 

không nhất quán giữa đơn giá và thành tiền thì lấy đơn giá làm cơ sở cho việc 

sửa lỗi; nếu phát hiện đơn giá có sự sai khác bất thường do lỗi hệ thập phân (10 

lần, 100 lần, 1.000 lần) thì thành tiền là cơ sở cho việc sửa lỗi. 

b) Các lỗi khác: 

- Tại cột thành tiền đã được điền đầy đủ giá trị nhưng không có đơn giá 

tương ứng thì đơn giá sẽ được xác định bổ sung bằng cách nhân số lượng với 

đơn giá; nếu một nội dung nào đó có điền đơn giá và giá trị tại cột thành tiền 

nhưng bỏ trống số lượng thì số lượng bỏ trống được xác định bổ sung bằng cách 

chia giá trị tại cột thành tiền cho đơn giá của nội dung đó. Trường hợp số lượng 

được xác định bổ sung nêu trên khác với số lượng nêu trong HSYC thì giá trị sai 

khác đó là sai lệch về phạm vi cung cấp và được hiệu chỉnh sai lệch theo quy 

định; 

- Lỗi nhầm đơn vị tính: Sửa lại cho phù hợp với yêu cầu của HSYC. 

- Trường hợp có khác biệt giữa những nội dung thuộc về đề xuất kỹ thuật 

và nội dung thuộc đề xuất tài chính thì nội dung thuộc đề xuất kỹ thuật sẽ là cơ 

sở cho việc sửa lỗi. 

2. Hiệu chỉnh sai lệch 

a) Trường hợp có sai lệch về phạm vi cung cấp thì giá trị phần chào thiếu 

sẽ được cộng thêm vào, giá trị phần chào thừa sẽ được trừ đi theo mức đơn giá 

tương ứng trong HSĐX của nhà thầu có sai lệch; 

Trường hợp trong HSĐX của nhà thầu có sai lệch không có đơn giá thì lấy 

mức đơn giá cao nhất đối với nội dung này trong số các HSĐX khác vượt qua 

bước đánh giá về kỹ thuật để làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; trường hợp trong 

HSĐX của các nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật không có đơn giá 

thì lấy đơn giá trong dự toán làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; trường hợp không có 

có dự toán gói thầu thì căn cứ vào đơn giá hình thành giá gói thầu làm cơ sở 

hiệu chỉnh sai lệch; 

Trường hợp chỉ có một nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá về kỹ 

thuật thì tiến hành hiệu chỉnh sai lệch trên cơ sở lấy mức đơn giá tương ứng 

trong HSĐX của nhà thầu này; trường hợp HSĐX của nhà thầu không có đơn 

giá thì lấy mức đơn giá trong dự toán của gói thầu; trường hợp không có dự toán 

gói thầu thì căn cứ vào đơn giá hình thành giá gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai 

lệch. 

b) Trường hợp nhà thầu chào thiếu thuế, phí, lệ phí phải nộp theo yêu cầu 

Số và ký hiệu: 2215/TTr-TCG 
Ngày ban hành: 07/12/2025
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nêu trong HSYC thì HSĐX/HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. 

c) Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá, việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch 

được thực hiện trên cơ sở giá dự thầu chưa trừ đi giá trị giảm giá. Tỷ lệ phần 

trăm (%) của sai lệch thiếu được xác định trên cơ sở so với giá dự thầu ghi trong 

đơn dự thầu. 

d) Trường hợp nhà thầu có HSĐX được hiệu chỉnh sai lệch xếp hạng thứ 

nhất được mời vào thương thảo hợp đồng, khi thương thảo hợp đồng phải lấy 

mức đơn giá chào thấp nhất trong số các HSĐX khác vượt qua bước đánh giá về 

kỹ thuật để thương thảo đối với phần sai lệch thiếu. 

3. Sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 

2, Bên mời thầu phải thông báo bằng văn bản cho nhà thầu biết về việc sửa lỗi, 

hiệu chỉnh sai lệch đối với HSĐX của nhà thầu. Trong vòng 3 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được thông báo của Bên mời thầu, Nhà thầu phải có văn bản thông 

báo cho Bên mời thầu về việc chấp thuận kết quả sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch 

theo thông báo của Bên mời thầu. Trường hợp Nhà thầu không chấp thuận với 

kết quả sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch theo thông báo của Bên mời thầu thì HSĐX 

đó sẽ bị loại. 

Số và ký hiệu: 2215/TTr-TCG 
Ngày ban hành: 07/12/2025
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Chương III. BIỂU MẪU 

Mẫu số 01 

ĐƠN CHÀO HÀNG/ĐƠN DỰ THẦU(1) 

Ngày:____ [Điền ngày tháng năm ký đơn chào hàng/đơn dự thầu] 

Tên gói thầu: _______ [Ghi tên gói thầu theo thông báo mời chào hàng/dự 

thầu] 

 

Kính gửi: [Điền đầy đủ và chính xác tên của bên mời thầu] 

Sau khi nghiên cứu hồ sơ yêu cầu/hồ sơ mời thầu và văn bản sửa đổi hồ sơ 

yêu cầu/hồ sơ mời thầu số___[Ghi số của văn bản sửa đổi, nếu có] mà chúng tôi 

đã nhận được, chúng tôi,____ [Ghi tên nhà thầu], có địa chỉ tại ____[Ghi địa 

chỉ của nhà thầu] cam kết thực hiện gói thầu ____[Ghi tên gói thầu] theo đúng 

yêu cầu của hồ sơ yêu cầu/hồ sơ mời thầu với tổng số tiền là ____[Ghi giá trị 

bằng số, bằng chữ và đồng tiền](2) cùng với biểu giá kèm theo.  

Thời gian thực hiện hợp đồng là ____ [Ghi thời gian để thực hiện xong tất 

cả nội dung công việc theo yêu cầu của gói thầu](3). 

Chúng tôi cam kết: 

1. Chỉ tham gia trong một hồ sơ đề xuất/hồ sơ dự thầu này với tư cách là 

nhà thầu chính. 

2.  Hạch toán tài chính độc lập; 

3. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình 

trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật. 

4. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Pháp 

luật về đấu thầu; không trong thời gian bị cấm tham dự thầu các gói thầu mua 

sắm theo Quy chế mua sắm thường xuyên của Quý Công ty; 

5. Đã đăng ký trên Mạng đấu thầu quốc gia và mạng đấu thầu Viettel. 

Nếu hồ sơ đề xuất/hồ sơ dự thầu của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi 

sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định của hồ sơ yêu 

cầu/hồ sơ mời thầu.  

Hồ sơ đề xuất/hồ sơ dự thầu này có hiệu lực trong thời gian ____ ngày(4), 

kể từ ngày ____ tháng ____ năm ____ (5). 

 Đại diện hợp pháp của nhà thầu(6) 

 [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Số và ký hiệu: 2215/TTr-TCG 
Ngày ban hành: 07/12/2025
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Ghi chú: 

(1) Nhà thầu lưu ý điền đầy đủ và chính xác các thông tin về tên của bên 

mời thầu, nhà thầu, thời gian có hiệu lực của hồ sơ đề xuất/hồ sơ dự thầu, được 

đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có).  

(2) Giá chào ghi trong đơn chào hàng/đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng 

số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá chào hàng ghi trong biểu giá 

tổng hợp, không đề xuất các giá chào khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây 

bất lợi cho bên mời thầu. 

(3) Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trong đơn chào hàng/đơn dự thầu 

phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật và yêu cầu về tiến độ nêu tại Mục 2 

Chương IV – Yêu cầu đối với gói thầu. 

(4) Ghi số ngày có hiệu lực theo đúng yêu cầu của HSYC. 

(5) Ghi ngày đóng thầu theo quy định của HSYC. 

(6) Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới 

ký đơn chào hàng/đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 

2 Chương này; trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tại các tài liệu khác liên quan 

có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn chào hàng/đơn dự thầu thì phải 

gửi kèm theo các văn bản này (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 

Chương này). Trường hợp nhà thầu là liên danh thì phải do đại diện hợp pháp 

của từng thành viên liên danh ký, trừ hợp trong văn bản thỏa thuận liên danh 

theo Mẫu số 03 Chương này có quy định các thành viên trong liên danh thỏa 

thuận cho thành viên đứng đầu liên danh ký đơn chào hàng/đơn dự thầu. Trường 

hợp từng thành viên liên danh có ủy quyền thì thực hiện như đối với nhà thầu 

độc lập. Nếu nhà thầu trúng thầu, trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình 

bên mời thầu bản chụp được chứng thực các văn bản này. 

Số và ký hiệu: 2215/TTr-TCG 
Ngày ban hành: 07/12/2025

18
33

46
_N

gu
ye

n Q
ua

ng
 H

un
g_

08
:06

 08
/12

/20
25

    
    

  1
83

34
6_

Ngu
ye

n Q
ua

ng
 H

un
g_

08
:06

 08
/12

/20
25

    
    

  1
83

34
6_

Ngu
ye

n Q
ua

ng
 H

un
g_

08
:06

 08
/12

/20
25

    
    

  1
83

34
6_

Ngu
ye

n Q
ua

ng
 H

un
g_

08
:06

 08
/12

/20
25

    
    

  1
83

34
6_

Ngu
ye

n Q
ua

ng
 H

un
g_

08
:06

 08
/12

/20
25

    
    

  1
83

34
6_

Ngu
ye

n Q
ua

ng
 H

un
g_

08
:06

 08
/12

/20
25

    
    

  1
83

34
6_

Ngu
ye

n Q
ua

ng
 H

un
g_

08
:06

 08
/12

/20
25

    
    

  1
83

34
6_

Ngu
ye

n Q
ua

ng
 H

un
g_

08
:06

 08
/12

/20
25

    
    

  1
83

34
6_

Ngu
ye

n Q
ua

ng
 H

un
g_

08
:06

 08
/12

/20
25

    
    

  1
83

34
6_

Ngu
ye

n Q
ua

ng
 H

un
g_

08
:06

 08
/12

/20
25

    
    

  1
83

34
6_

Ngu
ye

n Q
ua

ng
 H

un
g_

08
:06

 08
/12

/20
25

    
    

  1
83

34
6_

Ngu
ye

n Q
ua

ng
 H

un
g_

08
:06

 08
/12

/20
25

    
    

  1
83

34
6_

Ngu
ye

n Q
ua

ng
 H

un
g_

08
:06

 08
/12

/20
25

    
    

  1
83

34
6_

Ngu
ye

n Q
ua

ng
 H

un
g_

08
:06

 08
/12

/20
25

    
    

  1
83

34
6_

Ngu
ye

n Q
ua

ng
 H

un
g_

08
:06

 08
/12

/20
25

    
    

  1
83

34
6_

Ngu
ye

n Q
ua

ng
 H

un
g_

08
:06

 08
/12

/20
25

    
    

  1
83

34
6_

Ngu
ye

n Q
ua

ng
 H

un
g_

08
:06

 08
/12

/20
25

    
    

  1
83

34
6_

Ngu
ye

n Q
ua

ng
 H

un
g_

08
:06

 08
/12

/20
25

    
    

  1
83

34
6_

Ngu
ye

n Q
ua

ng
 H

un
g_

08
:06

 08
/12

/20
25

    
    

  1
83

34
6_

Ngu
ye

n Q
ua

ng
 H

un
g_

08
:06

 08
/12

/20
25

    
    

  1
83

34
6_

Ngu
ye

n Q
ua

ng
 H

un
g_

08
:06

 08
/12

/20
25

    
    

  

To
ng

 G
iam

 do
c N

gu
ye

n T
ha

i H
un

g d
a k

y, 
07

/12
/20

25
 19

:17
:29

    
    

  T
on

g G
iam

 do
c N

gu
ye

n T
ha

i H
un

g d
a k

y, 
07

/12
/20

25
 19

:17
:29

    
    

  T
on

g G
iam

 do
c N

gu
ye

n T
ha

i H
un

g d
a k

y, 
07

/12
/20

25
 19

:17
:29

    
    

  T
on

g G
iam

 do
c N

gu
ye

n T
ha

i H
un

g d
a k

y, 
07

/12
/20

25
 19

:17
:29

    
    

  T
on

g G
iam

 do
c N

gu
ye

n T
ha

i H
un

g d
a k

y, 
07

/12
/20

25
 19

:17
:29

    
    

  T
on

g G
iam

 do
c N

gu
ye

n T
ha

i H
un

g d
a k

y, 
07

/12
/20

25
 19

:17
:29

    
    

  T
on

g G
iam

 do
c N

gu
ye

n T
ha

i H
un

g d
a k

y, 
07

/12
/20

25
 19

:17
:29

    
    

  T
on

g G
iam

 do
c N

gu
ye

n T
ha

i H
un

g d
a k

y, 
07

/12
/20

25
 19

:17
:29

    
    

  T
on

g G
iam

 do
c N

gu
ye

n T
ha

i H
un

g d
a k

y, 
07

/12
/20

25
 19

:17
:29

    
    

  T
on

g G
iam

 do
c N

gu
ye

n T
ha

i H
un

g d
a k

y, 
07

/12
/20

25
 19

:17
:29

    
    

  T
on

g G
iam

 do
c N

gu
ye

n T
ha

i H
un

g d
a k

y, 
07

/12
/20

25
 19

:17
:29

    
    

  T
on

g G
iam

 do
c N

gu
ye

n T
ha

i H
un

g d
a k

y, 
07

/12
/20

25
 19

:17
:29

    
    

  T
on

g G
iam

 do
c N

gu
ye

n T
ha

i H
un

g d
a k

y, 
07

/12
/20

25
 19

:17
:29

    
    

  T
on

g G
iam

 do
c N

gu
ye

n T
ha

i H
un

g d
a k

y, 
07

/12
/20

25
 19

:17
:29

    
    

  T
on

g G
iam

 do
c N

gu
ye

n T
ha

i H
un

g d
a k

y, 
07

/12
/20

25
 19

:17
:29

    
    

  T
on

g G
iam

 do
c N

gu
ye

n T
ha

i H
un

g d
a k

y, 
07

/12
/20

25
 19

:17
:29

    
    

  T
on

g G
iam

 do
c N

gu
ye

n T
ha

i H
un

g d
a k

y, 
07

/12
/20

25
 19

:17
:29

    
    

  T
on

g G
iam

 do
c N

gu
ye

n T
ha

i H
un

g d
a k

y, 
07

/12
/20

25
 19

:17
:29

    
    

  T
on

g G
iam

 do
c N

gu
ye

n T
ha

i H
un

g d
a k

y, 
07

/12
/20

25
 19

:17
:29

    
    

  T
on

g G
iam

 do
c N

gu
ye

n T
ha

i H
un

g d
a k

y, 
07

/12
/20

25
 19

:17
:29

    
    

  T
on

g G
iam

 do
c N

gu
ye

n T
ha

i H
un

g d
a k

y, 
07

/12
/20

25
 19

:17
:29

    
    

  

Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm



18 

 

Mẫu số 02 

GIẤY ỦY QUYỀN (1) 

Hôm nay, ngày ____ tháng ____ năm ____, tại ____ 

 

Tôi là _ [Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại 

diện theo pháp luật của nhà thầu], là người đại diện theo pháp luật của _ [Ghi 

tên nhà thầu] có địa chỉ tại _ [Ghi địa chỉ của nhà thầu] bằng văn bản này ủy 

quyền cho _ [Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người được 

ủy quyền] thực hiện các công việc sau đây trong quá trình tham gia dự thầu gói 

thầu _ [Ghi tên gói thầu] do _ [Ghi tên bên mời thầu] tổ chức: 

[- Ký đơn chào hàng; 

 - Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trong quá trình 

tham dự thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ hồ sơ yêu cầu và văn bản giải trình, 

làm rõ hồ sơ đề xuất; 

- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị; 

- Ký kết hợp đồng với bên mời thầu nếu được lựa chọn.] (2) 

Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi 

ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của ____ [Ghi tên nhà thầu]. ____ 

[Ghi tên nhà thầu] chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do ____ [Ghi 

tên người được ủy quyền] thực hiện trong phạm vi ủy quyền.  

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ____ đến ngày  ____(3). Giấy ủy 

quyền này được lập thành ____ bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền 

giữ ____ bản, người được ủy quyền giữ ____ bản. 

Người được ủy quyền 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng 

dấu (nếu có)] 

Người ủy quyền 

[Ghi tên người đại diện theo pháp luật 

của nhà thầu, chức danh, ký tên và đóng 

dấu] 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho bên 

mời thầu cùng với đơn chào hàng. Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp 

luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu 

văn phòng đại diện của nhà thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật 

Số và ký hiệu: 2215/TTr-TCG 
Ngày ban hành: 07/12/2025
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của nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung công việc nêu trên đây. Việc sử 

dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc 

dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền 

không được tiếp tục ủy quyền cho người khác. 

(2) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên. 

(3) Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp 

với quá trình tham gia đấu thầu. 

 

Số và ký hiệu: 2215/TTr-TCG 
Ngày ban hành: 07/12/2025
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Mẫu số 03 

THỎA THUẬN LIÊN DANH(1) 

  , ngày   tháng   năm    

 

Gói thầu:     [Ghi tên gói thầu] 

Căn cứ Quy chế mua sắm thường xuyên của Công ty Cổ phần Xi măng 

Cẩm Phả; 

Căn cứ hồ sơ yêu cầu/hồ sơ mời thầu gói thầu _______ [Ghi tên gói thầu] 

phát hành ngày___[ghi ngày được ghi trên HSYC]; 

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có: 

 

Tên thành viên liên danh ____ [Ghi tên từng thành viên liên danh] 

Đại diện là ông/bà:           

Chức vụ:             

Địa chỉ:             

Điện thoại, số fax             

E-mail:             

Tài khoản:             

Mã số thuế:             

Giấy ủy quyền số    ngày         tháng ______năm _____ (trường hợp được 

ủy quyền). 

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh 

với các nội dung sau: 

Điều 1. Nguyên tắc chung 

1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói 

thầu___[Ghi tên gói thầu]. 

2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên 

quan đến gói thầu này là: ____ [Ghi tên của liên danh theo thỏa thuận]. 

3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập 

hoặc liên danh với thành viên khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng 

thầu, không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa 

vụ đã quy định trong hợp đồng trừ khi được sự đồng ý bằng văn bản của các 

thành viên khác trong liên danh. Trường hợp thành viên của liên danh từ chối 

hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận thì thành viên đó bị 

xử lý như sau: 

Số và ký hiệu: 2215/TTr-TCG 
Ngày ban hành: 07/12/2025
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- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh;  

- Bồi thường thiệt hại cho bên mời thầu theo quy định nêu trong hợp đồng;  

- Hình thức xử lý khác ____ [Ghi rõ hình thức xử lý khác]. 

 Điều 2. Phân công trách nhiệm  

Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu 

____  [Ghi tên gói thầu] đối với từng thành viên như sau:  

1. Thành viên đứng đầu liên danh  

 Các bên nhất trí ủy quyền cho ____ [Ghi tên một bên] làm thành viên 

đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh trong những phần việc sau: 

[- Ký đơn chào hàng/đơn dự thầu; 

- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trong quá trình 

tham dự thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSYC và văn bản giải trình, làm rõ 

HSĐX; 

- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị; 

- Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ____ [Ghi rõ nội dung các 

công việc khác (nếu có)]. 

2. Các thành viên trong liên danh thống nhất phân công công việc như bảng 

sau:  

STT Tên Nội dung công 

việc đảm nhận 

Giá trị đảm nhận 

hoặc tỷ lệ % so 

với tổng giá chào 

1 Tên thành viên đứng đầu liên 

danh 

  

2 Tên thành viên thứ 2   

.... ....   

Tổng cộng Toàn bộ công 

việc của gói thầu 

 

 Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh  

 1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký.  

 2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau: 

 - Các bên hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh 

lý hợp đồng; 

 - Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt; 

 - Nhà thầu liên danh không trúng thầu; 

 - Hủy thầu gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu] theo thông báo của bên mời 

Số và ký hiệu: 2215/TTr-TCG 
Ngày ban hành: 07/12/2025
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thầu. 

 Thỏa thuận liên danh được lập thành __________ bản, mỗi bên giữ ___ 

bản, các bản thỏa thuận có giá trị pháp lý như nhau. 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH 

[Ghi tên từng thành viên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

(1) Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung thỏa thuận liên danh 

theo Mẫu này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 

Số và ký hiệu: 2215/TTr-TCG 
Ngày ban hành: 07/12/2025
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Mẫu số 04a 

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(áp dụng đối với nhà thầu độc lập) 

Bên thụ hưởng:___[Ghi đầy đủ và chính xác tên, địa chỉ của bên mời 

thầu]  

Ngày phát hành bảo lãnh:___[Ghi ngày phát hành bảo lãnh] 

BẢO LÃNH DỰ THẦU số:___[Ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu] 

Bên bảo lãnh:___[Ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin 

này chưa được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in] 

Chúng tôi được thông báo rằng ____[Ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là 

"Bên yêu cầu bảo lãnh") sẽ tham dự chào hàng cạnh tranh/đấu thầu rộng rãi/đấu 

thầu hạn chế để thực hiện gói thầu ______[Ghi tên gói thầu].   

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho nhà thầu 

tham dự chào hàng cạnh tranh/đấu thầu rộng rãi/đấu thầu hạn chế gói thầu này 

bằng một khoản tiền là ____[Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử 

dụng]. 

Bảo lãnh này có hiệu lực trong ____(2) ngày, kể từ ngày____tháng___ 

năm___(3). 

Theo yêu cầu của Bên yêu cầu bảo lãnh, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo 

lãnh, cam kết chắc chắn sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng khoản tiền là 

____[Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] khi nhận được văn 

bản thông báo nhà thầu vi phạm từ bên thụ hưởng trong đó nêu rõ:  

1. Nhà thầu rút hồ sơ đề xuất/hồ sơ dự thầu sau thời điểm đóng thầu và 

trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ đề xuất/hồ sơ dự thầu; 

2. Nhà thầu vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy 

định của pháp luật đấu thầu; 

3. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành thương thảo hợp đồng 

trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo mời đến 

thương thảo hợp đồng của bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng; 

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng 

trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời 

thầu hoặc đã hoàn thiện hợp đồng nhưng từ chối ký hợp đồng, trừ trường hợp 

bất khả kháng; 

5. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo 

quy định của hồ sơ yêu cầu/hồ sơ mời thầu. 

Nếu Bên yêu cầu bảo lãnh trúng thầu: bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau 

khi Bên yêu cầu bảo lãnh ký kết hợp đồng và nộp Bảo lãnh thực hiện hợp đồng 

cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng đó. 

Số và ký hiệu: 2215/TTr-TCG 
Ngày ban hành: 07/12/2025

18
33

46
_N

gu
ye

n Q
ua

ng
 H

un
g_

08
:06

 08
/12

/20
25

    
    

  1
83

34
6_

Ngu
ye

n Q
ua

ng
 H

un
g_

08
:06

 08
/12

/20
25

    
    

  1
83

34
6_

Ngu
ye

n Q
ua

ng
 H

un
g_

08
:06

 08
/12

/20
25

    
    

  1
83

34
6_

Ngu
ye

n Q
ua

ng
 H

un
g_

08
:06

 08
/12

/20
25

    
    

  1
83

34
6_

Ngu
ye

n Q
ua

ng
 H

un
g_

08
:06

 08
/12

/20
25

    
    

  1
83

34
6_

Ngu
ye

n Q
ua

ng
 H

un
g_

08
:06

 08
/12

/20
25

    
    

  1
83

34
6_

Ngu
ye

n Q
ua

ng
 H

un
g_

08
:06

 08
/12

/20
25

    
    

  1
83

34
6_

Ngu
ye

n Q
ua

ng
 H

un
g_

08
:06

 08
/12

/20
25

    
    

  1
83

34
6_

Ngu
ye

n Q
ua

ng
 H

un
g_

08
:06

 08
/12

/20
25

    
    

  1
83

34
6_

Ngu
ye

n Q
ua

ng
 H

un
g_

08
:06

 08
/12

/20
25

    
    

  1
83

34
6_

Ngu
ye

n Q
ua

ng
 H

un
g_

08
:06

 08
/12

/20
25

    
    

  1
83

34
6_

Ngu
ye

n Q
ua

ng
 H

un
g_

08
:06

 08
/12

/20
25

    
    

  1
83

34
6_

Ngu
ye

n Q
ua

ng
 H

un
g_

08
:06

 08
/12

/20
25

    
    

  1
83

34
6_

Ngu
ye

n Q
ua

ng
 H

un
g_

08
:06

 08
/12

/20
25

    
    

  1
83

34
6_

Ngu
ye

n Q
ua

ng
 H

un
g_

08
:06

 08
/12

/20
25

    
    

  1
83

34
6_

Ngu
ye

n Q
ua

ng
 H

un
g_

08
:06

 08
/12

/20
25

    
    

  1
83

34
6_

Ngu
ye

n Q
ua

ng
 H

un
g_

08
:06

 08
/12

/20
25

    
    

  1
83

34
6_

Ngu
ye

n Q
ua

ng
 H

un
g_

08
:06

 08
/12

/20
25

    
    

  1
83

34
6_

Ngu
ye

n Q
ua

ng
 H

un
g_

08
:06

 08
/12

/20
25

    
    

  1
83

34
6_

Ngu
ye

n Q
ua

ng
 H

un
g_

08
:06

 08
/12

/20
25

    
    

  1
83

34
6_

Ngu
ye

n Q
ua

ng
 H

un
g_

08
:06

 08
/12

/20
25

    
    

  

To
ng

 G
iam

 do
c N

gu
ye

n T
ha

i H
un

g d
a k

y, 
07

/12
/20

25
 19

:17
:29

    
    

  T
on

g G
iam

 do
c N

gu
ye

n T
ha

i H
un

g d
a k

y, 
07

/12
/20

25
 19

:17
:29

    
    

  T
on

g G
iam

 do
c N

gu
ye

n T
ha

i H
un

g d
a k

y, 
07

/12
/20

25
 19

:17
:29

    
    

  T
on

g G
iam

 do
c N

gu
ye

n T
ha

i H
un

g d
a k

y, 
07

/12
/20

25
 19

:17
:29

    
    

  T
on

g G
iam

 do
c N

gu
ye

n T
ha

i H
un

g d
a k

y, 
07

/12
/20

25
 19

:17
:29

    
    

  T
on

g G
iam

 do
c N

gu
ye

n T
ha

i H
un

g d
a k

y, 
07

/12
/20

25
 19

:17
:29

    
    

  T
on

g G
iam

 do
c N

gu
ye

n T
ha

i H
un

g d
a k

y, 
07

/12
/20

25
 19

:17
:29

    
    

  T
on

g G
iam

 do
c N

gu
ye

n T
ha

i H
un

g d
a k

y, 
07

/12
/20

25
 19

:17
:29

    
    

  T
on

g G
iam

 do
c N

gu
ye

n T
ha

i H
un

g d
a k

y, 
07

/12
/20

25
 19

:17
:29

    
    

  T
on

g G
iam

 do
c N

gu
ye

n T
ha

i H
un

g d
a k

y, 
07

/12
/20

25
 19

:17
:29

    
    

  T
on

g G
iam

 do
c N

gu
ye

n T
ha

i H
un

g d
a k

y, 
07

/12
/20

25
 19

:17
:29

    
    

  T
on

g G
iam

 do
c N

gu
ye

n T
ha

i H
un

g d
a k

y, 
07

/12
/20

25
 19

:17
:29

    
    

  T
on

g G
iam

 do
c N

gu
ye

n T
ha

i H
un

g d
a k

y, 
07

/12
/20

25
 19

:17
:29

    
    

  T
on

g G
iam

 do
c N

gu
ye

n T
ha

i H
un

g d
a k

y, 
07

/12
/20

25
 19

:17
:29

    
    

  T
on

g G
iam

 do
c N

gu
ye

n T
ha

i H
un

g d
a k

y, 
07

/12
/20

25
 19

:17
:29

    
    

  T
on

g G
iam

 do
c N

gu
ye

n T
ha

i H
un

g d
a k

y, 
07

/12
/20

25
 19

:17
:29

    
    

  T
on

g G
iam

 do
c N

gu
ye

n T
ha

i H
un

g d
a k

y, 
07

/12
/20

25
 19

:17
:29

    
    

  T
on

g G
iam

 do
c N

gu
ye

n T
ha

i H
un

g d
a k

y, 
07

/12
/20

25
 19

:17
:29

    
    

  T
on

g G
iam

 do
c N

gu
ye

n T
ha

i H
un

g d
a k

y, 
07

/12
/20

25
 19

:17
:29

    
    

  T
on

g G
iam

 do
c N

gu
ye

n T
ha

i H
un

g d
a k

y, 
07

/12
/20

25
 19

:17
:29

    
    

  T
on

g G
iam

 do
c N

gu
ye

n T
ha

i H
un

g d
a k

y, 
07

/12
/20

25
 19

:17
:29

    
    

  

Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm



24 

 

Nếu Bên yêu cầu bảo lãnh không trúng thầu: bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực 

ngay sau khi chúng tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn 

nhà thầu từ Bên thụ hưởng gửi cho Bên yêu cầu bảo lãnh; trong vòng 30 ngày 

sau khi hết thời hạn hiệu lực của hồ sơ đề xuất/hồ sơ dự thầu. Bất cứ yêu cầu bồi 

thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng tôi trước 

hoặc trong ngày đó.  

 

 

 

Ghi chú: 

(1) Áp dụng trong trường hợp biện pháp bảo đảm dự thầu là thư bảo lãnh 

của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo 

pháp luật Việt Nam. 

(2) Ghi theo quy định tại Chỉ dẫn nhà thầu. 

(3) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Chỉ dẫn nhà thầu. 

Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Số và ký hiệu: 2215/TTr-TCG 
Ngày ban hành: 07/12/2025
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Mẫu số 04b 

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(áp dụng đối với nhà thầu liên danh) 

Bên thụ hưởng:___[Ghi tên và địa chỉ của bên mời thầu]  

Ngày phát hành bảo lãnh:___[Ghi ngày phát hành bảo lãnh] 

BẢO LÃNH DỰ THẦU số:___[Ghi số trích yếu của bảo lãnh dự thầu] 

Bên bảo lãnh:___[Ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin 

này chưa được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in] 

Chúng tôi được thông báo rằng ____[Ghi tên nhà thầu](2) (sau đây gọi là 

"Bên yêu cầu bảo lãnh") sẽ tham dự chào hàng cạnh tranh/đấu thầu rộng rãi/đấu 

thầu hạn chế để thực hiện gói thầu ______[Ghi tên gói thầu]. 

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho nhà thầu 

tham dự chào hàng cạnh tranh/đấu thầu rộng rãi/đấu thầu hạn chế gói thầu này 

bằng một khoản tiền là ____ [Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử 

dụng]. 

Bảo lãnh này có hiệu lực trong ____(3) ngày, kể từ ngày____tháng___ 

năm___(4). 

Theo yêu cầu của Bên yêu cầu bảo lãnh, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo 

lãnh, cam kết chắc chắn sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng khoản tiền là 

_____[Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] khi nhận được 

văn bản thông báo nhà thầu vi phạm từ Bên thụ hưởng trong đó nêu rõ:  

1. Nhà thầu rút hồ sơ đề xuất/hồ sơ dự thầu sau thời điểm đóng thầu và 

trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ đề xuất/hồ sơ dự thầu; 

2. Nhà thầu vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy 

định của pháp luật đấu thầu; 

3. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành thương thảo hợp đồng 

trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo mời đến 

thương thảo hợp đồng của bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng; 

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng 

trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời 

thầu hoặc đã hoàn thiện hợp đồng nhưng từ chối ký hợp đồng, trừ trường hợp 

bất khả kháng; 

5. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo 

quy định của hồ sơ yêu cầu/hồ sơ mời thầu. 

Số và ký hiệu: 2215/TTr-TCG 
Ngày ban hành: 07/12/2025
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Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh _____ [Ghi đầy đủ tên của nhà 

thầu liên danh] vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả 

bảo đảm dự thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu thì bảo đảm dự thầu của 

tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả. 

Nếu Bên yêu cầu bảo lãnh trúng thầu: bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau 

khi Bên yêu cầu bảo lãnh ký kết hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng 

cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng đó. 

Nếu Bên yêu cầu bảo lãnh không trúng thầu: bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực 

ngay sau khi chúng tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn 

nhà thầu từ Bên thụ hưởng gửi cho Bên yêu cầu bảo lãnh; trong vòng 30 ngày 

sau khi hết thời hạn hiệu lực của hồ sơ đề xuất. Bất cứ yêu cầu bồi thường nào 

theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng tôi trước hoặc trong 

ngày đó.  

Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú: 

(1) Áp dụng trong trường hợp biện pháp bảo đảm dự thầu là thư bảo lãnh 

của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo 

pháp luật Việt Nam.  

(2) Tên nhà thầu có thể là một trong các trường hợp sau đây: 

- Tên của cả nhà thầu liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B tham dự 

thầu thì tên nhà thầu ghi là “Nhà thầu liên danh A + B”;  

- Tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện bảo lãnh dự thầu cho cả 

liên danh hoặc cho thành viên khác trong liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + 

B + C tham dự thầu, trường hợp trong thoả thuận liên danh phân công cho nhà 

thầu A thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh thì tên nhà thầu ghi là “nhà 

thầu A (thay mặt cho nhà thầu liên danh A + B +C)”, trường hợp trong thỏa 

thuận liên danh phân công nhà thầu B thực hiện bảo đảm dự thầu cho nhà thầu B 

và C thì tên nhà thầu ghi là “Nhà thầu B (thay mặt cho nhà thầu B và C)”;  

- Tên của thành viên liên danh thực hiện riêng rẽ bảo lãnh dự thầu.  

(3) Ghi theo quy định tại Chỉ dẫn nhà thầu. 

(4) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Chỉ dẫn nhà thầu. 

 

 

Số và ký hiệu: 2215/TTr-TCG 
Ngày ban hành: 07/12/2025
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Mẫu số 05 

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ CHÀO 

1 2 3 4 5 6 7 

TT 
Danh mục 

dịch vụ 

Yêu cầu kỹ 

thuật/mô tả 

dịch vụ 

Đơn vị 

tính 
Số lượng Đơn giá 

Thành tiền 

(Cột 5x6) 

       

       

 Tổng cộng giá trị trước thuế     

 Thuế GTGT      

 Tổng cộng giá trị sau thuế     

 

 

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú:  

Các cột (1), (2), (3), (4) Nhà thầu ghi phù hợp với Danh mục dịch vụ/Nội 

dung công việc quy định tại Chương IV – Phạm vi, yêu cầu của gói thầu.  

Các cột (6), (7) do nhà thầu chào.  

Đơn giá tại cột (6) bao gồm các chi phí cần thiết để cung cấp hàng hoá/dịch 

vụ theo yêu cầu của bên mời thầu, trong đó bao gồm các chi phí thuế, phí, lệ phí 

(nếu có). Khi tham gia chào hàng cạnh tranh, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm 

hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, 

mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo 

quy định. 

 

 

 

 

Số và ký hiệu: 2215/TTr-TCG 
Ngày ban hành: 07/12/2025
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Mẫu số 06 

BẢN KÊ KHAI NHÂN SỰ CHỦ CHỐT(1) 

 
 

1. Vị trí công việc: [ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận trong gói thầu]  

 Tên: [ghi tên nhân sự chủ chốt] 

2. Vị trí công việc: [ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận trong gói thầu]  

 Tên: [ghi tên nhân sự chủ chốt] 

… Vị trí công việc 

 Tên 

 

Ghi chú: 

(1) Sử dụng Bảng này nếu Chương II – Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX có quy 

định về nội dung nhân sự chủ chốt. 

(2) Nhà thầu phải gửi kèm theo bản lý lịch, kinh nghiệm của nhân sự chủ 

chốt để chứng minh sự đáp ứng yêu cầu so với HSYC. 

Số và ký hiệu: 2215/TTr-TCG 
Ngày ban hành: 07/12/2025
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Mẫu số 07a 

BẢN KÊ KHAI PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THẦU 

PHỤ(1) 

 

STT 
Tên nhà thầu 

phụ(2) 

Phạm vi 

công 

việc(3) 

Khối 

lượng công 

việc(4) 

Giá trị % 

ước tính(5) 

Hợp đồng hoặc 

văn bản thỏa 

thuận với nhà 

thầu phụ (nếu 

có)(6) 

1      

2      

…      

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp sử dụng nhà thầu phụ thì kê khai theo Mẫu này. 

(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ. 

(3) Nhà thầu ghi cụ thể tên hạng mục công việc dành cho nhà thầu phụ. 

(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ. 

(5) Nhà thầu ghi cụ thể giá trị % công việc mà nhà thầu phụ đảm nhận so 

với giá chào. 

(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với nhà thầu 

phụ (nếu có), nhà thầu phải nộp kèm theo bản gốc hoặc bản chụp được chứng 

thực các tài liệu đó. 

 

 

 

 

 

Số và ký hiệu: 2215/TTr-TCG 
Ngày ban hành: 07/12/2025
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Mẫu số 08 

  

BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN GÓI THẦU 

 

 

Ngày: ________[ Điền ngày tháng năm ký cam kết] 

Tên gói thầu: ____ [Ghi tên gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được 

duyệt] 

 

Kính gửi: [ Điền đầy đủ và chính xác tên của bên mời thầu] 

Sau khi nghiên cứu hồ sơ yêu cầu, văn bản sửa đổi hồ sơ yêu cầu 

số____[Ghi số của văn bản sửa đổi, nếu có] và các tài liệu đính kèm hồ sơ yêu 

cầu do ________[Ghi tên bên mời thầu] phát hành, chúng tôi, ____ [Ghi tên 

nhà thầu], có địa chỉ tại _______[Ghi địa chỉ của nhà thầu] cam kết có đủ năng 

lực, kinh nghiệm để ……………..., hợp pháp và theo đúng quy định của hồ sơ 

yêu cầu.   

Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của thông tin 

nêu trong bản cam kết này.  

 

 

 

  Đại diện hợp pháp của Nhà thầu 

  [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

 

 

  

Số và ký hiệu: 2215/TTr-TCG 
Ngày ban hành: 07/12/2025
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Chương IV. YÊU CẦU ĐỐI VỚI GÓI THẦU 

Mục 1. Phạm vi cung cấp  

Nội dung khái quát công việc của gói thầu: Cung cấp dịch vụ siêu âm, thẩm 

thấu, kiểm tra các thiết bị cơ khí. 

Thông tin trong Bảng phạm vi cung cấp là cơ sở để nhà thầu lập bảng chào 

giá theo Mẫu số 5 tương ứng quy định tại Chương III – Biểu mẫu. Phạm vi cung 

cấp hàng hóa/dịch vụ được mô tả theo Bảng dưới đây: 

Bảng Phạm vi cung cấp 

Stt 
Danh mục dịch vụ/nội dung công 

việc 
Mô tả dịch vụ/Yêu cầu kỹ thuật ĐVT 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

I Phần việc siêu âm    

1 
Siêu âm trục gối đỡ swing out số 1, 2, 

3 (Hạng mục 122RM01) 

- Thực hiện kiểm tra trên các chi tiết yêu 

cầu bằng các đầu dò góc, đầu dò thẳng 

cùng với tần số sóng phù hợp với vật 

liệu cơ bản của chi tiết. 

- Thực hiện theo tiêu chuẩn EN12680 

hoặc tiêu chuẩn khác tương đương. 

- Dựa vào kết quả kiểm tra, dựa theo 

tiêu chuẩn đánh giá Nhà thầu thực hiện 

sẽ đưa ra báo những báo cáo về thực 

trạng những vị trí cần theo dõi và những 

vị trí phải sửa chữa thay thế để đảm bảo 

tốt trong quá trình vận hành tiếp theo 

như: 

+ Vết rạn nứt, tọa độ, chiều dài, chiều 

sâu, chiều rộng.  

+ Vết rỗ, tọa độ, chiều dài, chiều sâu, 

chiều rộng.  

+ Các khuyến cáo sửa chữa, các khuyết 

tật cần lưu ý. 

+ Tư vấn để đưa ra các biện pháp khắc 

phục phù hợp nhất. 

- Nhà thầu bố trí nhân lực, dụng cụ, máy 

thi công để thực hiện toàn bộ công việc 

tháo và lắp các thiết bị liên quan để 

phục vụ công việc siêu âm. Toàn bộ quá 

trình thực hiện công việc phải đảm bảo 

an toàn cho con người và thiết bị có liên 

quan của bên mời thầu. Không được 

làm ảnh hưởng tới thiết bị cần siêu âm 

và các thiết bị khác có liên quan của bên 

mời thầu. 

- Các bước chuyển công đoạn phải có 

chứng kiến của bên A. 

Cái 3  

2 
Siêu âm trục phân ly (Hạng mục 

122SR01) 
Cái 1  

3 
Siêu âm trục cánh quạt công nghệ 

(Hạng mục 122FN06)  
Cái 1  

4 
Siêu âm trục cánh quạt công nghệ 

(Hạng mục 122FN07 
Cái 1  

5 
Siêu âm trục cánh quạt công nghệ 

(Hạng mục 141FN01) 
Cái 1  

6 
Siêu âm trục cánh quạt công nghệ 

(Hạng mục 141FN02) 
Cái 1  

7 
Siêu âm trục cánh quạt công nghệ 

(Hạng mục 142FN02 
Cái 1  

8 
Siêu âm trục chủ động, bị động gầu 

nâng (HM 122BE01) 
Cái 1  

9 
Siêu âm trục chủ động, bị động gầu 

nâng 131BE01 
Cái 2  

10 
Siêu âm trục chủ động, bị động gầu 

nâng 132BE01 
Cái 2  

11 
Siêu âm các trục Hộp  giảm tốc gầu 

xiên (HM 142PC01) 
Hộp 1  

12 
Siêu âm trục chủ động gầu xiên (HM 

142PC01) 
Cái 1  

13 
Siêu âm trục bị động gầu xiên (HM 

142PC01) 
Cái 1  

14 
Siêu âm con lăn đẩy lò (HM 

141KL01) 
Cái 1  

15 
Siêu âm trục con lăn đỡ lò (HM 

141KL01) 
Cái 6  

16 
Siêu âm con lăn đỡ lò (HM 

141KL01) 
Cái 6  

17 
Siêu âm trục bánh răng chủ động 

(HM 141KL01) 
Cái 1  

18 
Siêu âm vành băng đa (HM 

141KL01) 
Cái 3  

19 
Siêu âm vành răng hở (HM 

141KL01) 
Lần 1  

20 
Siêu âm trục con lăn số 1, 2, 3 (HM 

150RM01) 
cái  3  

21 
Siêu âm bạc đỡ trục con lăn đỡ lò 

(HM 141KL01) 
Cái 12  

Số và ký hiệu: 2215/TTr-TCG 
Ngày ban hành: 07/12/2025
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Stt 
Danh mục dịch vụ/nội dung công 

việc 
Mô tả dịch vụ/Yêu cầu kỹ thuật ĐVT 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

22 
Siêu âm mối hàn vỏ lò (HM 

141KL01) 
Lần 12  

23 
Siêu âm trục Rotor máy đập đá (HM 

111CR01) 
Cái 1  

24 
Siêu âm trục chủ động, trục bị động 

Puly băng tải 112BC01 
Cái 2  

25 
Siêu âm trục chủ động, trục bị động 

Puly băng tải 112BC04 
Cái 2  

II Phần việc thẩm thấu    

1 
Thẩm thấu gối đỡ dầm động ghi 

(Hạng mục 142GC01)   

- Thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN 4617-

88 hoặc tiêu chuẩn khác tương đương. 

- Đối với công việc thẩm thấu gối đỡ dầm 

động ghi phải đảm bảo bề mặt vệ sinh 

mối hàn bằng bát đánh gỉ sạch trước khi 

thực hiện công việc. 

- Dựa vào kết quả kiểm tra, dựa theo tiêu 

chuẩn đánh giá Nhà thầu thực hiện sẽ đưa 

ra báo những báo cáo về thực trạng 

những vị trí cần theo dõi và những vị trí 

phải sửa chữa thay thế để đảm bảo tốt 

trong quá trình vận hành tiếp theo như: 

+ Vết rạn nứt, tọa độ, chiều dài, chiều 

sâu, chiều rộng.  

+ Vết rỗ, tọa độ, chiều dài, chiều sâu, 

chiều rộng.  

+ Các khuyến cáo sửa chữa, các khuyết 

tật cần lưu ý. 

+ Tư vấn để đưa ra các biện pháp khắc 

phục phù hợp nhất. 

- Nhà thầu bố trí nhân lực, dụng cụ, máy 

thi công để thực hiện toàn bộ công việc 

tháo và lắp các thiết bị liên quan để phục 

vụ công việc siêu âm. Toàn bộ quá trình 

thực hiện công việc phải đảm bảo an toàn 

cho con người và thiết bị có liên quan của 

bên mời thầu. Không được làm ảnh 

hưởng tới thiết bị cần siêu âm và các thiết 

bị khác có liên quan của bên mời thầu. 

- Các bước chuyển công đoạn phải có 

chứng kiến của bên A. 

Cái 104  

2 
Thẩm thấu dầm dẫn động (dọc) hệ 

thống giàn ghi (Hạng mục 142GC01) 
Cái 4  

3 
Thẩm thấu guốc chặn lò (Hạng mục 

141KL01) 
Cụm 384  

4 
Thẩm thấu mối hàn stopring (Hạng 

mục 141KL01) 
Lần  6  

 (Nhà thầu tính toán cả các chi phí để thực hiện gói thầu và phân bổ vào 

chi phí cung cấp hàng hóa/dịch vụ nêu trên và đưa vào Biểu giá chào theo biểu 

mẫu quy định tại Chương III – Hồ sơ yêu cầu). 

Mục 2. Yêu cầu về tiến độ, địa điểm cung cấp 

- Tiến độ cung cấp: Cung cấp dịch vụ trong vòng 160 ngày (Thời gian cụ thể 

mỗi đợt thực hiện công việc theo Yêu cầu hoặc Đơn đặt hàng của bên A, tiến độ 

thực hiện công việc của mỗi Đơn đặt hàng không quá 10 ngày kể từ ngày bên A đặt 

hàng). 

- Thời gian thực hiện Hợp đồng: 180 ngày tiếp theo kể từ ngày ký hợp 

đồng. Trong đó: Tổng thời gian cung cấp dịch vụ là 160 ngày, cộng thêm 20 

Số và ký hiệu: 2215/TTr-TCG 
Ngày ban hành: 07/12/2025
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ngày nghiệm thu, bàn giao. 

- Địa điểm thực hiện công việc: Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả. 

Mục 3. Yêu cầu kỹ thuật 

3.1. Yêu cầu về Biện pháp thi công, phương án kỹ thuật  

Nhà thầu Lập biện pháp thi công, phương án kỹ thuật để triển khai công 

việc đối với các nội dung công việc đã nêu tại Bảng Phạm vi cung cấp và đưa 

vào HSĐX. Biện pháp thi công, phương án kỹ thuật của Nhà thầu phải đảm bảo 

đáp ứng các yêu cầu sau: 

- Phải có phương án kỹ thuật để tiếp cận thiết bị và thực hiện từng mục công việc 

nêu tại Mục 1 – Phạm vi cung cấp. Phương án kỹ thuật phải trình bày Chi tiết, trình tự 

thực hiện từng nội dung công việc; Dụng cụ, máy móc thi công để thực hiện công việc 

yêu cầu; cho các công việc cụ thể thuộc Bảng Phạm vi cung cấp. Nhà thầu tham 

khảo và thực hiện Phương án kỹ thuật theo mẫu sau: 

TT 
Nội dung công việc/Danh 

mục dịch vụ 

Trình tự, chi tiết các bước thực 

hiện 

Thiết bị, Dụng cụ, máy thi 

công 

Ghi 

chú 

1 
Siêu âm trục gối đỡ swing 

out số 1, 2, 3 (Hạng mục 

122RM01) 

(Nhà thầu tham khảo yêu cầu kỹ 

thuật, mô tả dịch vụ tại mục 1 

hoặc tiến hành khảo sát hiện 

trường và tự đề xuất trong HSDX) 

(Nhà thầu tham khảo yêu cầu kỹ 

thuật, mô tả dịch vụ tại mục 1 

hoặc tiến hành khảo sát hiện 

trường và tự đề xuất trong HSDX) 

 

2 
Thẩm thấu gối đỡ dầm 

động ghi (Hạng mục 

142GC01)   
… ….  

… …. … …  

(Nhà thầu có thể thực hiện khảo sát hiện trường tại địa điểm của bên mời thầu 

để đảm bảo lập Phương án kỹ thuật, biện pháp thi công chuẩn xác, hợp lý và khả thi). 

3.2.  Yêu cầu về nhân lực thực hiện 

Nhà thầu đề xuất nhân lực tham gia thực hiện hiện các nội dung, yêu cầu công 

việc của gói thầu đáp ứng các yêu cầu. Nhân lực thực hiện đáp ứng các yêu cầu sau: 

- Đề xuất tối thiểu 02 cán bộ kỹ thuật có ít nhất 01 năm kinh nghiệm và phải 

có chứng chỉ từ Level II trở lên về Siêu âm, thẩm thấu (UT, PT, MT...) hoặc các 

chứng chỉ tương đương khác để thực hiện công việc yêu cầu của Bên mời thầu. 

(Nhà thầu tham dự đưa vào HSĐX các chứng từ chứng minh trình độ chuyên 

môn của các nhân sự đề xuất như chứng chỉ UT, PT, MT … và là bản gốc hoặc 

bản sao chứng thực của Cơ quan có thẩm quyền). Nhà thầu cam kết về số năm 

kinh nghiệm của nhân lực thực hiện công việc trong HSĐX. 

- Đề xuất tối thiểu 05 công nhân thực hiện phù hợp nội dung công việc. 

Nhân lực đề xuất là thợ cơ khí, bậc thợ từ bậc 3/7 trở lên. 

3.3.  Yêu cầu về máy thi công 

- Liệt kê vật tư, máy móc, dụng cụ thi công để thực hiện công việc vào 

Số và ký hiệu: 2215/TTr-TCG 
Ngày ban hành: 07/12/2025

18
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trong Biện pháp thi công, phương án kỹ thuật. Các thiết bị sử dụng có trong 

danh mục yêu cầu kiểm định, đo lường hiệu chuẩn theo quy định của nhà nước 

phải được kiểm định và còn trong thời gian hiệu lực (Máy thi công thuộc sở hữu 

của nhà thầu hoặc đi thuê). Yêu cầu tối thiểu về máy thi công để thực hiện công 

việc như sau: 

+ Máy siêu âm (Phạm vi đo: 5 ~ 6000 mm). 

+ Máy đo độ cứng bề mặt (Phạm vi đo: 25 ~ 60 HRC, 230 ~ 600 HB). 

(Trong trường hợp cần thiết, bên mời thầu có thể kiểm tra thực tế tình 

trạng các máy móc, dụng cụ thi công mà nhà thầu đã kê khai trong HSĐX để đối 

chiếu, xác minh tính chính xác các thông tin mà Nhà thầu kê khai). 

3.4.  Yêu cầu kỹ thuật cụ thể và các cam kết của Nhà thầu.  

- Yêu cầu kỹ thuật cụ thể với từng mục công việc như sau: 

+ Phần việc Siêu âm thực hiện theo tiêu chuẩn EN12680 hoặc thực hiện 

theo tiêu chuẩn khác tương đương. 

+ Phần việc Thẩm thấu thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN 4617-88 hoặc 

thực hiện theo tiêu chuẩn khác tương đương. 

-  Nhà thầu đưa vào HSĐX các cam kết sau:  

- Cam kết cung cấp Báo cáo đánh giá tình trạng các hạng mục thiết bị và 

đưa ra các khuyến cáo cần thiết (nếu có) về các hạng mục thiết bị này sau khi 

thực hiện công việc siêu âm, thẩm thấu kiểm tra thiết bị. Báo cáo phải có đánh 

giá, nhận biết về tình trạng biến chuyển của hỏng hóc và xu hướng hỏng hóc của 

từng thiết bị để từ đó đề xuất biện pháp khắc phục sớm phù hợp cho Chủ đầu 

tư/Bên mời thầu.  

- Cam kết chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư/bên mời thầu về tính chính 

xác của Báo cáo đánh giá tình trạng thiết bị của Nhà thầu trong thời gian tối 

thiểu là 6 tháng. Trong thời gian này nếu kết quả báo cáo về tình trạng thiết bị 

của Nhà thầu có sai lệch so với tình hình vận hành thực tế thiết bị của bên A thì 

Nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện lại phần công việc sai lệch đó và đồng 

thời chịu phạt vi phạm Hợp đồng do cung cấp dịch vụ không đúng với chất 

lượng yêu cầu của Hợp đồng (Quy định về phạt vi phạm Hợp đồng tại Mục 5). 

- Cam kết tự trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho các nhân lực thực hiện 

công việc của gói thầu, tuân thủ nghiêm nội quy an toàn lao động theo quy định 

của pháp luật trong quá trình thực hiện công việc. Chịu hoàn toàn trách nhiệm 

nếu để xảy ra mất an toàn lao động. Nếu xảy ra những việc ngoài ý muốn, 

thương vong đều không liên quan đến Bên mời thầu. 

- Cam kết huy động đầy đủ máy thi công, thiết bị chủ yếu, các thiết bị dụng 

cụ cần thiết khác và các Nhân lực phù hợp để thực hiện công việc yêu cầu theo 

Số và ký hiệu: 2215/TTr-TCG 
Ngày ban hành: 07/12/2025
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đúng yêu cầu của HSYC. 

- Cam kết tuân thủ nghiêm túc và thực hiện công việc theo đúng Phương án 

kỹ thuật/Biện pháp thi công đã được hai bên thống nhất, đảm bảo an toàn cho 

con người và các thiết bị khác của bên mời thầu trong quá trình thực hiện công 

việc. 

- Cam kết tuân thủ thực hiện các biện pháp an toàn lao động, phòng cháy 

chữa cháy, vệ sinh môi trường và các Quy định khác của bên A khi thực hiện 

công việc. 

Mục 4. Yêu cầu về Điều kiện nghiệm thu 

Nhà thầu chỉ được nghiệm thu công việc sau khi hoàn thành nội dung công 

việc với số lượng và chất lượng theo đúng các yêu cầu kỹ thuật của bên mua, 

giao nộp đầy đủ Báo cáo đánh giá, khuyến nghị về tình trạng thiết bị cho bên 

mời thầu. 

Mục 5. Phạt vi phạm Hợp đồng và bồi hoàn thiệt hại 

- Nếu Nhà thầu thực hiện dịch vụ không đúng chất lượng đã quy định trong 

hợp đồng, thì Nhà thầu có trách nhiệm bổ sung hoặc thay thế dịch vụ mới cho 

phù hợp với hợp đồng trong vòng 07 ngày kể từ ngày hai bên ký Biên bản xác 

nhận dịch vụ không đúng yêu cầu, đồng thời Nhà thầu phải chịu mức phạt 01% 

(một phần trăm) giá trị phần việc/dịch vụ vi phạm chất lượng. Nếu Nhà thầu 

không thay thế bổ sung dịch vụ hoặc phần dịch vụ thay thế bổ sung vẫn tiếp tục 

không đáp ứng chất lượng đã quy định trong hợp đồng thì Bên mời thầu có 

quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và Nhà thầu phải chịu phạt 8% giá trị 

hợp đồng. Mọi trường hợp phạt 8% giá trị hợp đồng, các bên thống nhất hiểu 

Nhà thầu đã vi phạm toàn bộ nghĩa vụ hợp đồng phải chịu phạt trên tổng giá trị 

Hợp đồng và bồi thường thiệt hại nếu có.  

- Nếu Nhà thầu thực hiện dịch vụ chậm so với tiến độ quy định thì Nhà thầu 

sẽ phải chịu mức phạt bằng 1% giá trị phần việc vi phạm cho mỗi ngày thực 

hiện chậm, tuy nhiên tổng mức phạt không quá 08% giá trị phần việc vi phạm.  

- Nếu Nhà thầu thực hiện dịch vụ chậm quá 01 (một) tuần mà không có sự 

đồng ý của Bên mời thầu, thì Bên mời thầu có quyền đơn phương chấm dứt hợp 

đồng và Nhà thầu phải chịu mức phạt là 8% giá trị hợp đồng. Trường hợp này 

các bên thống nhất hiểu Nhà thầu đã vi phạm toàn bộ nghĩa vụ hợp đồng phải 

chịu phạt trên tổng giá trị hợp đồng và bồi thường thiệt hại nếu có. 

Mục 6. Điều kiện thanh toán 

Thanh toán một lần hoặc nhiều lần (Tùy theo tình hình tài chính của Bên 

mua). Với mỗi đợt thực hiện công việc (Theo Đơn đặt hàng của bên mua), bên 

mua sẽ thanh toán 100% giá trị thực hiện của Đơn hàng bằng chuyển khoản 

trong vòng 120 ngày kể từ ngày hai Bên ký biên bản nghiệm thu hoàn thành 

Số và ký hiệu: 2215/TTr-TCG 
Ngày ban hành: 07/12/2025
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công việc và Bên mua nhận đầy đủ bộ chứng từ thanh toán gồm:  

- Công văn đề nghị thanh toán. 

- Hóa đơn giá trị gia tăng. 

- Hồ sơ nghiệm thu khối lượng công việc (Của từng Đơn hàng). 

- Báo cáo đánh giá, khuyến nghị của Nhà thầu về tình trạng thiết bị. 

- Biên bản thanh lý hợp đồng (Cho đơn hàng, lần thực hiện cuối cùng). 

- Các chứng từ liên quan khác (nếu có). 
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Chương V. DỰ THẢO HỢP ĐỒNG 

Một số nội dung chính trong dự thảo Hợp đồng: 

1. Phương thức thanh toán: Theo Quy định tại chương IV, HSYC 

2. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định. 

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: trong vòng 180 ngày kể từ ngày ký Hợp 

đồng. Trong đó: Tổng tiến độ cung cấp dịch vụ là trong vòng 160 ngày (Thời 

gian cụ thể thực hiện công việc theo từng Đơn đặt hàng của bên A, tiến độ thực 

hiện công việc không quá 10 ngày kể từ ngày bên A yêu cầu hoặc đặt hàng), 

cộng thêm 20 ngày nghiệm thu, bàn giao. 

4. Bảo đảm thực hiện hợp đồng: Không áp dụng. 

5. Phạt vi phạm Hợp đồng và bồi hoàn thiệt hại: Theo Quy định tại chương 

IV – HSYC.  

 

 

Số và ký hiệu: 2215/TTr-TCG 
Ngày ban hành: 07/12/2025
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